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TÓM TẮT 
Bài báo tổng quan nghiên cứu về phát triển năng lực đánh giá sự phát triển của trẻ qua tổ chức 

học tập trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên 
cứu tài liệu để hệ thống hóa các công trình khoa học, bài viết đã xác định được ba định hướng trọng 
tâm: 1) Năng lực đánh giá sự phát triển của trẻ; 2) Học tập trải nghiệm; 3) Phát triển năng lực đánh 
giá sự phát triển của trẻ qua tổ chức học tập trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Trên 
cơ sở đó, bài viết gợi ý một số định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực đánh giá sự phát triển 
của trẻ cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Việt Nam. 

Từ khóa: năng lực đánh giá sự phát triển của trẻ; sinh viên ngành giáo dục mầm non; phát 
triển năng lực; học tập trải nghiệm 

 
1. Đặt vấn đề 

Năng lực (NL) đánh giá sự phát triển (ĐGSPT) của trẻ được xác định là một trong 
những NL nghề nghiệp cốt lõi trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (GVMN) 
(Ministry of Education and Training, 2018). Nhằm đáp ứng sự đổi mới giáo dục và thực tiễn 
công việc, việc xây dựng chương trình đào tạo nâng cao NL ĐGSPT cho sinh viên (SV) 
ngành giáo dục mầm non (GDMN) là nhiệm vụ thiết yếu. NL này được bồi dưỡng thông qua 
hệ thống các phương thức dạy học như: dạy học các học phần “ĐG trong GDMN”, thực 
hành, đóng vai, dự án, thực tập sư phạm (TTSP)… (Hoang, 2019; Nguyen, 2021; Pham & 
Then, 2021; Nguyen & Pham, 2021; Weng & Cao, 2023). Qua đó cho thấy, chủ đề phát triển 
NL ĐGSPT của trẻ cho SV ngày càng thu hút được nhiều tác giả quan tâm. Bài tổng quan 
này tập trung vào việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu có liên quan đến phát triển NL 
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ĐGSPT của trẻ qua tổ chức học tập trải nghiệm (HTTN) cho SV ngành GDMN, cũng như 
xác định những khoảng trống nghiên cứu. Dựa trên kết quả đó, giúp gợi mở các hướng 
nghiên cứu về phát triển NL ĐGSPT của trẻ qua tổ chức HTTN cho SV ngành GDMN tại 
các trường đào tạo GVMN. 
2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo này áp dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm hệ thống hóa các hướng 
nghiên cứu về phát triển NL ĐGSPT của trẻ qua tổ chức HTTN cho SV ngành GDMN. Qúa 
trình triển khai gồm 2 giai đoạn: 1) Thu thập tài liệu  thông qua các nền tảng dữ liệu học 
thuật ResearchGate, Google Scholar…, với các từ khóa như: “competence in childhood 
development assessment”, “early childhood education students”, “developing competency”, 
“experience learning”,“năng lực đánh giá sự phát triển của trẻ”, “sinh viên ngành Giáo 
dục mầm non”, “phát triển năng lực”, “học tập trải nghiệm”; 2) Hệ thống hóa các tài liệu 
dựa trên ba nhóm tiêu chí: Loại hình ấn phẩm; loại hình nghiên cứu và thời gian xuất bản. 
3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Nghiên cứu về năng lực ĐGSPT của trẻ  

• Nghiên cứu về tiêu chí của NL ĐGSPT của trẻ của SV 
Trong lĩnh vực đào tạo GVMN, các tiêu chí về NL ĐGSPT của trẻ được xác định dựa trên 

khung NL của GVMN, khoảng trống nghiên cứu về xác định tiêu chí NL ĐGSPT của trẻ của 
SV vẫn còn tồn tại.  

Theo Dịch vụ Nhân sinh Bắc Dakota (2005) xác định 5 tiêu chí trọng tâm như: nhận 
biết về đặc điểm phát triển của từng cá nhân trẻ; thu thập, phân tích thông tin; phối hợp gia 
đình; và thiết kế kế hoạch hỗ trợ trẻ. Ngoài ra, Dự án Đồng bộ hóa Phát triển Trẻ thơ của 
Virginia (2008) và California Department of Education (2011) nhấn mạnh NL quan sát (QS), 
đánh giá (ĐG), ghi chép làm cơ sở lập kế hoạch, can thiệp, và hỗ trợ trẻ.  

Tại Anh, nghiên cứu của Urban và cộng sự (2012) phân chia NL ĐGSPT của trẻ thành 
ba cấp độ: nhận biết về các mốc phát triển của trẻ, QS, ghi chép, nhận diện trẻ đặc biệt, tôn 
trọng giá trị và tuân thủ quyền trẻ em. Ở Indonesia, chuẩn nghề nghiệp GVMN (2014) cũng 
yêu cầu GVMN tổ chức, lập báo cáo và điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp. Tại Đông 
Nam Á, UNESCO và SEAMEO (2018) xây dựng khung NL nhấn mạnh khả năng QS, phân 
tích, sử dụng công cụ ĐG phù hợp. Tại Việt Nam Chuẩn nghề nghiệp GVMN quy định NL 
ĐGSPT của trẻ thuộc nhóm NL phát triển nghề nghiệp được thể hiện qua ba mức độ từ cơ 
bản đến tốt. 

Hầu hết, các tài liệu đã chỉ ra sự nhất quán các thành phần của NL ĐGSPT của trẻ 
gồm: nhận biết về đặc điểm phát triển của trẻ, QS, ghi chép, sử dụng công cụ phù hợp, phân 
tích và sử dụng kết quả ĐG, phối hợp với cha mẹ trẻ. Song các công trình tập trung vào 
GDMN, rất ít tài liệu đề cập trực tiếp tới tiêu chí hoặc khung NL ĐG sự phát triển trẻ của 
SV đang được đào tạo. Vấn đề này cần được quan tâm và tiếp tục khai thác. 
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• Nghiên cứu về thang đo NL ĐGSPT của trẻ của SV 
Theo Nguyen (2013) đề xuất thang đo 5 mức độ từ tập sự đến chuyên gia, tương tự 

như thang đo của New Jersey Council for Young Children (2016). Chuẩn nghề nghiệp 
GVMN (2018) sử dụng thang đo 4 mức: chưa đạt, đạt, khá, tốt, còn NAEYC (2019) cũng 
đưa ra thang đo 4 mức phù hợp chuẩn quốc tế bao gồm: kém, trung bình, khá và tốt. Một 
nghiên cứu cho SV ngành Sư phạm Sinh học đề xuất thang đo 3 mức độ: sơ khởi, có kĩ năng, 
thành thạo (Nguyen et al., 2020). 

Tuy nhiên, các thang đo này phần lớn dành cho GVMN hoặc SV các ngành sư phạm, 
chưa có bộ tiêu chí hoặc thang đo cụ thể về NL ĐGSPT của trẻ dành riêng cho SV ngành 
GDMN. Đây là hướng nghiên cứu cần được mở rộng và hoàn thiện.  
3.2. Nghiên cứu về HTTN  

• Nghiên cứu về vai trò của HTTN 
Theo (Bueno et al., 2010;  Thorp & Sanchez, 2013; Couse & Recchia, 2016), khẳng 

định HTTN giúp SV hiểu rõ vai trò GVMN, củng cố nền tảng tri thức chuyên ngành, đồng 
thời rèn luyện NL thiết kế và triển khai các hoạt động sư phạm, ĐGSPT của trẻ. Mpakirtzis 
(2012) nhấn mạnh, thông qua trải nghiệm thực tiễn, SV nâng cao kĩ năng nghề nghiệp và 
vận dụng kiến thức vào hoạt động thực hành. Hnizdilova và cộng sự (2023) chỉ rõ TTSP 
giúp gắn kết giữa lí thuyết và thực hành, góp phần hình thành động cơ nghề nghiệp. Các dự 
án lồng ghép trải nghiệm thực tế cũng góp phần cải thiện NL nhận thức và NL xử lí các tình 
huống trong thực tiễn và NL chuyên môn (Vicente Sánchez et al., 2019). 

• Nghiên cứu về quy trình HTTN và cách thức tổ chức HTTN 
Theo Kolb (2014), quá trình HTTN gồm bốn bước: trải nghiệm cụ thể, QS/phản ánh, 

hình thành khái niệm và thử nghiệm tích cực. Đại học California Davis (2011) đề xuất năm 
bước: khám phá, chia sẻ, xử lí, tổng hợp và áp dụng.  

Nguyen (2012), xây dựng quy trình HTTN gồm bốn bước: huy động trải nghiệm, kết 
nối tri thức, tranh luận khoa học và vận dụng tri thức. T. C. Nguyen (2022) cũng đề xuất quy 
trình gồm bốn bước: trải nghiệm cụ thể, phân tích và phản ánh, trừu tượng hóa tri thức, thử 
nghiệm tích cực. Trong khi đó, T. H. Nguyen (2022) và Gupta (2023) mở rộng quy trình 
theo hướng tích hợp các bước phân tích đặc điểm người học, thiết kế kế hoạch dạy học và 
thực hiện kiểm tra – ĐG kết quả học tập. 

Tổng hợp các công trình cho thấy mặc dù cách tiếp cận khác nhau, các mô hình đều 
hướng tới mục tiêu giúp SV gắn kết lí thuyết với thực tiễn thông qua các trải nghiệm, từ đó 
phát triển NL chuyên môn. 

• Nghiên cứu về các dạng hoạt động HTTN 
Đối với SV ngành GDMN, các dạng hoạt động HTTN bao gồm: thực hành, điều tra 

và nghiên cứu, tham dự các khóa bồi dưỡng và hội thảo chuyên môn, ghi nhật kí và quay 
video, tìm hiểu qua hoạt động mô phỏng và đóng vai, rèn luyện kĩ năng sư phạm thông qua 
thực tập và trải nghiệm tại trường mầm non, QS, dạy học giải quyết vấn đề, trò chơi, thuyết 
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trình và thảo luận, thực hiện các dự án, trao đổi, hợp tác và làm việc trong nhóm (Niemi, 
2002; Chen & McNamee, 2006; Zaslow & Martinez-Beck, 2006; Recchia et al., 2009; 
Mpakirtzis, 2012; Cours & Recchia, 2015; Epstein et al., 2015; Ong et al., 2016; Phan, 2019; 
Pham & Then, 2021; Tympa et al., 2021; LaParo & Siskind, 2022; Decker et al., 2023; Weng 
& Cao, 2023; Dang, 2024). 

Các nghiên cứu đều nhấn mạnh HTTN giữ vai trò chủ đạo trong quá trình đào tạo SV 
ngành GDMN, là yếu tố nền tảng giúp SV nâng cao NL chuyên môn. Do đó, ở Việt Nam 
cần có những nghiên cứu thực nghiệm cụ thể về vận dụng quy trình HTTN đáp ứng đặc thù 
đào tạo GVMN. 
3.3. Nghiên cứu về phát triển năng lực ĐGSPT của trẻ qua tổ chức HTTN cho SV ngành 
GDMN 

• Nghiên cứu về nội dung, hình thức và phương pháp dạy học phát triển NL ĐGSPT của 
trẻ qua tổ chức HTTN cho SV ngành GDMN 

Hiện nay, vấn đề phát triển NL nghề nghiệp cho SV ngành GDMN đã thu hút sự quan 
tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, các nghiên cứu hướng đến NL ĐGSPT của trẻ 
cho SV còn hạn chế, cụ thể: 

Chen và McNamee (2006) tập trung ĐG hiệu quả của công cụ “Bridging” – một hình 
thức ĐG dựa trên NL được lồng ghép trong chương trình đào tạo GVMN – trong việc tổ 
chức trải nghiệm học tập và giảng dạy đối với SV sư phạm. Nghiên cứu nhằm xác định mức 
độ mà việc sử dụng “Bridging” trong giai đoạn TTSP góp phần: 1) hỗ trợ SV sư phạm tiếp 
cận và tích lũy kiến thức mới về từng trẻ em như những người học đa dạng; 2) giúp SV sư 
phạm hiểu sâu hơn về kiến thức nội dung trong nhiều lĩnh vực học tập; 3) tăng cường NL 
vận dụng kết quả ĐG để điều chỉnh chương trình và giảng dạy. Nghiên cứu triển khai trong 
vòng 5 năm đã chỉ ra rằng, thông qua việc xây dựng hồ sơ học tập cho từng trẻ, xác định 
vùng phát triển gần và làm việc trong cộng đồng học tập, SV sư phạm không chỉ cải thiện tư 
duy phản biện mà còn phát triển được kĩ năng sư phạm thiết yếu cho nghề nghiệp tương lai. 

Trong nghiên cứu của Trinh (2013), kĩ năng QS trẻ được phân tích dưới inhiều khía 
cạnh cụ thể, bao gồm: thiết kế nhiệm vụ QS; vận dụng các kĩ năng và ghi chép thông tin 
trong quá trình QS; phân tích và xử lí thông tin; ĐG, chỉnh sửa hoạt động QS và lặp lại nếu 
cần; đồng thời, dựa vào kết quả QS để đề xuất biện pháp hỗ trợ trẻ. (Phan, 2019; Phạm & 
Then, 2021) đã nhấn mạnh vai trò của các nhiệm vụ học tập tại trường và thực hành: chuẩn 
bị giáo án, thực hành CS – GD trẻ, hợp tác giữa giảng viên và nhà trường với các cơ sở thực 
hành nghề nghiệp, cũng như xây dựng các mô hình tư vấn nghề nghiệp ngay trong khoa đào 
tạo. Cũng như, việc phát triển NL tự tìm kiếm, khai thác thông tin và thực hành nghề nghiệp 
được coi là định hướng thiết yếu trong quá trình đào tạo. Nguyen (2021), Weng và Cao 
(2023) cho rằng, việc đào tạo GVMN theo định hướng NL cần được triển khai trên cơ sở 
xác định rõ các mục tiêu, không chỉ ở khía cạnh kiến thức mà còn nhấn mạnh đến các NL 
thực hành sư phạm cốt lõi. Khung chương trình đào tạo cần chú trọng phát triển NL tư duy 
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phản biện và hành động thích ứng cho SV. Các học phần cần được cân đối giữa nội dung lí 
thuyết và hoạt động thực hành. Các nghiên cứu của (Trinh, 2013), Nguyen et al., 2023, 
Nguyen (2024) để hình thành và phát triển kĩ năng QS trẻ cho SV được thực hiện tích hợp nội 
dung rèn luyện thông qua các môn học, như: ĐG trong GDMN, Tâm lí học trẻ em, Giáo dục 
học mầm non. Đồng thời, các tác giả cũng khuyến khích khơi gợi hứng thú, nhu cầu QS trẻ ở 
SV; cung cấp gợi ý khi lập kế hoạch và thực hiện QS; đồng thời căn cứ vào kết quả đánh giá 
rèn luyện để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp. 

Nguyen (2023) nhấn mạnh rằng, việc bồi dưỡng NL thiết kế hoạt động giáo dục trên 
HTTN cho SV có thể thực hiện bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó nổi bật là: thuyết 
trình, hoạt động nhóm, đóng vai, thực hành và trải nghiệm thực tiễn. Qua đó, giúp SV chủ 
động, sáng tạo; vận dụng những gì đã học vào xử lí vấn đề trên thực tế. Ngoài ra, Dang 
(2024) cũng cho rằng quá trình rèn luyện kĩ năng QS trẻ cần được triển khai thông qua quá 
trình thực hành và rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp bắt đầu từ việc giúp SV hiểu rõ tầm quan 
trọng của việc QS trong hoạt động giáo dục, đến việc lập kế hoạch ĐG, đồng thời tổ chức 
cho SV thực hành kĩ năng QS có sự định hướng của giảng viên, ĐG kết quả và điều chỉnh 
sau mỗi giai đoạn rèn luyện. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đã đề xuất các nội dung giúp SV nâng cao kĩ năng QS trẻ, 
các hình thức và phương pháp sư phạm vào phát triển NL nghề nghiệp qua HTTN cho SV 
ngành GDMN. Tuy nhiên một khoảng trống đáng kể tồn tại khi chưa có nghiên cứu thực 
nghiệm nào đi sâu vào xây dựng quy trình phát triển NL ĐGSPT của trẻ cho SV ngành 
GDMN. Vì vậy, việc hoàn thiện và khai thác sâu hơn khía cạnh nghiên cứu này là không  
thể thiếu. 

• Nghiên cứu về ĐG phát triển NL ĐGSPT của trẻ qua tổ chức HTTN cho SV ngành 
GDMN 

Các công trình khoa học phần lớn tập trung khai thác phương pháp ĐG phát triển NL 
ĐG trong giáo dục nói chung và các ngành sư phạm, song nghiên cứu về ĐG phát triển NL 
ĐGSPT của trẻ qua tổ chức HTTN chưa được đề cập sâu, cụ thể: đã phân tích quy trình kiểm 
tra, đánh giá trong trình độ đại học theo định hướng tiếp cận NL gồm các bước: xác định 
mục đích và mục tiêu; xây dựng bài tập gắn với NL cốt lõi; xây dựng công cụ kiểm tra; và 
sử dụng bộ công cụ để ĐG đáp ứng mục tiêu đào tạo theo NL. Theo Nguyen (2021) ĐG NL 
thực hành của SV được tiến hành sáu bước: xác định mục đích và NL cần ĐG; xây dựng tiêu 
chí/kĩ năng; thiết kế bảng kiểm; lựa chọn và thiết kế công cụ ĐG; thẩm định và hoàn thiện 
công cụ. Đồng thời, tác giả đề xuất hai phương pháp ĐG chính: ĐG thực và mô phỏng/đóng 
vai. Ngoài ra, các tác giả (Nguyen et al., 2018;, Nguyen & Do (2022) cũng đã xác nhận giá 
trị của các phương pháp ĐG như: QS, hồ sơ học tập, tự ĐG, ĐG đồng đẳng và ĐG thực. 

Tổng quan tài liệu cho thấy các công trình khoa học về ĐG NL người học xoay quanh 
hai khía cạnh: một là tìm hiểu về các phương pháp ĐG NL người học; hai là nghiên cứu quy 
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trình ĐG NL người học. Tuy nhiên, nghiên cứu về ĐG NL ĐGSPT của trẻ cho SV ngành 
GDMN vẫn chưa được khai thác đầy đủ.  

• Nghiên cứu về quy trình phát triển phát triển NL ĐGSPT của trẻ qua tổ chức HTTN 
cho SV ngành GDMN 

Xây dựng quy trình phát triển NL ĐGSPT của trẻ được một số nhà khoa học quan tâm. 
Theo Vuong (2015), quy trình gồm: 1) giảng viên hướng dẫn SV xác định kiến thức, kĩ năng; 
2) lựa chọn nội dung; 3) thực hiện QS và ghi chép, ĐG; 4) thực hành; 5) thiết kế hồ sơ cá 
nhân trẻ; 6) thực hiện ĐG kết quả của SV. Nghiên cứu của T. H. V. Nguyen (2022) quy trình 
phát triển NL tổ chức hoạt động làm quen với biểu tượng Toán theo hướng HTTN được đề 
xuất bao gồm: định hướng SV xác định mục tiêu; hướng dẫn thiết kế hoạt động; và xây dựng 
tiêu chí ĐG. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thực tiễn kiểm chứng. Tương tự, Trinh (2013), 
Nguyen et al. (2023) đưa ra các bước rèn luyện kĩ năng QS theo quá trình: 1) trang bị cơ sở 
lí luận cho SV về QS theo quá trình; 2) tổ chức QS mẫu và thực hành; 3) rèn luyện qua bài 
tập, thực hành/TTSP; 4) ĐG kĩ năng thông qua QS, điều tra, trò chuyện và các bài tập ĐG. 

Kết quả phân tích các công trình đã công bố đều xác định quy trình rèn luyện kĩ năng 
QS, ĐG trẻ và làm thế nào để nâng cao NL thiết kế và triển khai các hoạt động theo hướng 
HTTN cho SV ngành GDMN. Các bước thường bao gồm: giảng viên cung cấp kiến thức, 
SV thực hành, giảng viên ĐG. Mặc dù vậy, vẫn còn hạn chế các công trình nghiên cứu về 
việc xây dựng quy trình phát triển NL ĐGSPT của trẻ thông qua HTTN, do đó cần tiếp tục 
nghiên cứu sâu nhằm làm rõ và chứng minh hiệu quả của quy trình là cần thiết.   
4. Kết luận 

Vấn đề phát triển NL ĐGSPT của trẻ qua tổ chức HTTN cho SV ngành GDMN tập 
trung vào các hướng sau: 1) Các nghiên cứu về NL ĐGSPT của trẻ cho thấy ĐGSPT của trẻ 
một trong NL nghề nghiệp quan trọng của GVMN; 2) Các nghiên cứu về đào tạo GVMN 
cho thấy áp dụng tổ chức HTTN đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học; 3) Các 
nghiên cứu về phát triển NL ĐGSPT của trẻ đều nhấn mạnh đến quá trình đào tạogiáo viên, 
thực hành chuyên môn, rèn luyện tại cơ sở GDMN… Bài báo xác định các khoảng trống bao 
gồm: 1) Các dữ liệu nghiên cứu liên quan đến khung NL ĐGSPT của trẻ cho SV ngành 
GDMN vẫn còn hạn chế; 2) Công cụ ĐG NL ĐGSPT của trẻ cho SV ngành GDMN chưa 
được xây dựng một cách chuẩn hóa; 3) Chưa có nhiều nghiên cứu triển khai quy trình tổ 
chức hoạt động HTTN theo mô hình 4 bước của Kolb nhằm nâng cao NL ĐGSPT của trẻ 
cho SV ngành GDMN. Dựa vào kết quả phân tích tổng quan nghiên cứu nhằm xác định các 
khoảng trống, bài báo kiến nghị một số định hướng phát triển NL ĐGSPT của trẻ qua tổ 
chức HTTN cho SV như sau: 1) Đề xuất khung NL ĐGSPT của trẻ của SV ngành GDMN; 
2) Xây dựng quy trình phát triển NL ĐGSPT của trẻ, trong đó vận dụng các dạng HTTN 
nhằm nâng cao NL ĐGSPT của trẻ cho SV ngành GDMN, 3) Các yếu tố ảnh hưởng của tổ 
chức HTTN trong phát triển NL ĐGSPT của trẻ cho SV ngành GDMN.  
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
The article reviews related literature on developing competency in childhood development 

assessment through organizing experiential learning for early childhood education students. After 
reviewing extant literature, the article identifies three main themes of research: 1) competency in 
childhood development assessment, 2) experiential learning, and 3) developing competency in 
childhood development assessment through organizing experiential learning for early childhood 
education students. Based on these orientations, the article proposes several research directions to 
improve students’ competencies to assess children’s development in Vietnam. 

Keywords: competency to assess a child’s development; early childhood education students; 
developing competency; experiential learning 
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